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	TT
	Họ tên
	Năm sinh
	TĐ CM
	Phân công chuyên môn
	CN
	BD

HSG
	Tổng 
số tiết
	Ghi 
chú

	1
	Nguyễn Thắng Dũng
	1959
	ĐH Toán
	QL; TC Toán 7A,B(2)
	
	
	02
	

	2
	Nguyễn Văn Tuấn
	1971
	ĐH Văn
	QL; CDK9(2); TC Văn 9(2)
	
	
	04
	

	3
	Trần Ngọc Nhung
	1979
	ĐH Anh
	CN9A(4); Anh 9A,B(4); Anh 7A,B(6); MT6(1); BD(2); CĐ(2)
	9A
	
	19
	

	4
	Phạm Văn Cường
	1983
	ĐH TD
	CN9B(4); TD6(2); TD7(4); TD8(4); TD9(4); TC(1)
	9B
	
	19
	

	5
	Ngô Thị Lân
	1963
	CĐ văn
	CN8A(4);TT(3); Văn 8A(5); TC Văn 8B(1); Văn 6(4); TQ(2)
	8A
	
	19
	

	6
	Đồng Thị Huệ
	1978
	ĐH Sử
	CN8B(4); Sử 9(4); Sử 8(2); Sử 7(4); Sử 6(1); CD8B(1); BD(2); PC(1)
	8B
	Sử 9
	19
	

	7
	Trần Quang Vi
	1975
	ĐH Toán
	CN7A(4); Toán 7A(4); Toán 8B(5); Lý 6(1); Sinh 6(2); CNg8(3)
	7A
	
	19
	

	8
	Trịnh Thị Ngân
	1993
	CĐ Toán
	CN7B(4);Toán 7B(4); CNg 6(2); Lý 7A,B(2)
	7B
	
	12
	HĐ

	9
	Nguyễn Thị Mến
	1964
	CĐ Anh
	CN6(4);Anh 6(3); Anh 8(6); MT8(2); MT7(2); CD7A,B(2)
	6A
	
	19
	

	10
	Ngô Thị Thu Thủy
	1993
	CĐ Toán
	Toán 6A(5); Sinh 7A,B(4); CNg 7A,B(4)
	
	
	13
	HĐ

	11
	Trần Thị H. Chang
	1994
	CĐ Hóa
	Sinh 8A,B(4); Sinh 9A,B(4); Hóa 8(4); Hóa 9(4)
	
	Sinh-Hóa
	16
	HĐ

	12
	Trần Đình Thành
	1981
	ĐH Toán
	TT(3); Toán 9A,B(10); Lý 8A,B(2); BD(4)
	
	Toán 9
	19
	

	13
	Dương Văn Thắng
	1981
	ĐH Văn
	Văn 9A,B(10); Văn 8B(4); BD(3); TTr(2)
	
	Văn 9
	19
	

	14
	Nguyễn Thị Sánh
	1983
	CĐ Nhạc
	TPT(9,5); Nhạc 6(1); Nhạc 7(2); Nhạc 8(2); Nhạc 9(2); CD8A,6(2); HN9(0.5)
	
	
	19
	

	15
	Ngô Thị Mỵ
	1977
	ĐH Văn 
	Văn 7B(4); Địa 6(1); Địa 7(4); Địa 8(4); Địa 9(2); BD(2); TK(2)
	
	Địa 9
	19
	

	16
	Nguyễn Thị Xuân
	1993
	C Đ Văn
	Văn 7A(5); TC Văn 7B(1); TC Văn 6(1)
	
	
	07
	HĐ

	17
	Phạm Văn Tuấn
	1994
	CĐ Toán Lý
	Toán 8A(5); Lý 9(4); CNg 9(2); 
	
	Lý 9
	11
	HĐ

	18
	Nguyễn Thị Điển
	1962
	TC KT
	Kế toán
	
	
	
	

	19
	Nguyễn Thị Hằng
	1985
	CĐ VTLT
	Văn thư
	
	
	
	

	20
	Nguyễn Thị Tình
	1988
	ĐH TB
	Thư viện - TB
	
	
	
	

	21
	Hoàng Thị Hằng
	1990
	TC YT
	Y tế
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	














                                        Phạm Mệnh, ngày 01  tháng 1  năm 2016













                                               TM. NHÀ TRƯỜNG
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